
Tài liệu đáp ứng Tài liệu liên quan 

Syllabus of the basic principles of Marxism -
Leninism (2013). Publis

GT

Luong Viet Hai (2001). Social modernization -
Some theoretical and practical issues, Social
Science Publishing House, Hanoi.

TLTK

Questions and Answers on Basic Principles of
Marxism-Leninism (2010). National Political
Publishing House, Hanoi.

TLTK

Le Van Luc - Tran Van Phong (2008). Some
topics on basic principles of Marxism-Leninism,
Volume 1, Political Theory Publishing House,
Hanoi.

TLTK

Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác – Lênin. tập 1 / Lê Văn Lực, Trần 
Văn Phòng
H. : Lý luận chính trị, 2008

Syllabus of The basic principles of Marxism-
Leninism (2013). Publishing National Politics,
Hanoi.

GT

Syllabus of Scientific Socialism (2007).
Publishing National Politics, Hanoi.

TLTK

Syllabus of Marxism - Leninism Political
Economy (2007). Publishing National Politics.
Hanoi. 

TLTK

Miker Rosser. (2003). Basic Mathematics for 

Economists (2nd edition). The Taylor & Francis e-
Library, 535p

GT

  Kroenke, David M
Basic mathematics for economists / Mike Rosser, 
Piotr Lis
London : Taylor & francis Group, 2016

Fuad Aleskerov, Hasan Ersel, Dmitri Piontkovski
(2011). Linear Algebra for Economists, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg. 292 p.

GT
Linear Algebra for economists / Fuad Aleskerov, 
Hasan Ersel, Dmitri Piontkovski
Heidelberg : Springer, 2011

1. Linear Algebra and Its Applications / David C. 
Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald; Pearson, 
2016
2. Linear Algebra: A Modern Introduction / David 
Poole; Cengage Learning, 2015 (có năm 2003)

 Larry J. Goldstein. David C. Lay. David I.

Schneider  Calculus and its applications – 13th  
edition. Simon &Schuster. The United States of
America. 2013, 628p.

GT

1. Calculus and its applications / Larry J. Goldstein, 
David C. Lay; Pearson, 2014
2. Calculus and Its Applications / Larry J. 
Goldstein, David C.Lay, David I. Scheneider, 
Nakhle H. Asmar
NY. : Pearson , 2018

STT Tên môn học Mã MH Tài liệu sử dụng cho môn học (khoa đề nghị)
Dạng tài 

liệu
Thực trạng có tại thư viện (gồm thư viện Lương Định Của và thư viện khoa)

:  Basic 

NGHÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Tổng số môn học: 51
Tổng số môn học có giáo trình tại thư viện: 45 (88%)
Tổng số môn học không có giáo trình tại thư viện: 6 (12%)
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Fuad Aleskerov, Hasan Ersel, Dmitri
Piontkovski (2011). Linear Algebra for
Economists, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
292 p.

TLTK
Linear Algebra for economists / Fuad Aleskerov, 
Hasan Ersel, Dmitri Piontkovski
Heidelberg : Springer, 2011

1. Linear Algebra and Its Applications / David C. 
Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald; Pearson, 
2016
2. Linear Algebra: A Modern Introduction / David 
Poole; Cengage Learning, 2015 (có năm 2003)

Stewart, J. ( 2008). Calculus: Early

Transcendentals (6th edition), Brooks Cole, 1308
p.

TLTK
Calculus: early transcendentals / James Stewart; 
Cengage Learning, 2016

Gilbert Strang (2006). Linear Algebra and Its
Applications. Thomson Brooks/Cole, 542 p.

TLTK
Linear Algebra and Its Applications / David C. 
Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald; Pearson, 
2016

Gilbert Strang. 18.06 Linear Algebra, Spring 

2010 . (Massachusetts Institute of Technology: 
MIT 
OpenCourseWare), http://ocw.mit.edu (Accessed 
23 Mar, 2016). License: Creative Commons BY-
NC-SA

TLTK

Stewart, J. (2008). Calculus: Early

Transcendentals (6th Edition), Brooks Cole, 1308
p.

GT
Calculus: early transcendentals / James Stewart; 
Cengage Learning, 2016

Moore/McCabe/Craig (2012). Introduction to the
Practice of Statistics (7th edition). W. H. Freeman
and Company, New York, 

GT

1. Introduction to the practice of statistics / David 
S. Moore, George P. McCabe; New York : W.H. 
Freeman and Co., c2003
2. Introduction to the practice of statistics / David 
S. Moore, George P. McCabe, Bruce A. Craig
USA: W. H. Freeman and company, A macmillan 
higher education company, 2014

Lê Đình Thúy (2012). Toán cao cấp cho các nhà
kinh tế, Phần 2: Giải tích toán học. NXB Đại học
Kinh tế Quốc dân.

TLTK
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 2, Giải tích 
toán học / Lê Đình Thúy; h. : Kinh tế quốc dân, 
2012 (có năm 2007)

1. Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế / Lê 
Đình Thúy, chủ biên, Nguyễn Quỳnh Lan; H. : Đại 
học Kinh tế quốc dân, 2012
2. Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 1, Đại 
số tuyến tính / Lê Đình Thúy; h. : Kinh tế quốc 
dân, 2012

Nguyễn Cao Văn, Ngô Văn Thứ, Trần Thái Ninh
(2012). Giáo trình lý thuýết xác suất và thống kê
toán. NXB:  Đại học Kinh tế quốc dân.

TLTK

Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / 
Nguyễn Văn Cao, chủ biên, Trần Thái Ninh, Ngô 
Văn Thứ
H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012

David R. Anderson, Dennis J. Sweenney, Thomas
A. Williams (2011) Statistics for Business and
Economics, Eleventh Edition, South-Western,
Cengage Learning

TLTK
Statistics for business and economics / James T. 
Mcclave, P. George Benson, Terry Sincich
Boston: Peason, 2014

1. Statistics for Business and economics/ Paul 
NewBold; New York: Prentice-Hall 
International,Inc, 1995
2. Statistics for business and economics/ Robert 
Sandy; New York: McGraw-Hill publishing 
company, 1990
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Do Kim Chung, 2012, Public Speaking, Lecture
notes for Agri-business students of Hanoi
University of Agriculture, Hanoi

GT

Michael Osborn, Suzanne Osborn, Randall

Osborn, 2008, Public Speaking, 8th Ed. Allyn &
Bacon Publishing House January 6, 2008 (PS-
2008)

TLTK

Stephen E. Lucas, 2003, The Art of Public
Speaking, McGraw-Hill Humanities/Social

Sciences/Languages; 8th Ed. (June 13, 2003). 
TLTK

The Art of Public Speaking / Stephen E. Lucas; 
New York : Mc Graw Hill, 2007

 http://proz-
x.com/stephanlangdon/Library/CESACORE/Luca
s.%20The%20Art%20of%20Public%20Speaking.
pdf

TLTK

Arina Nikitina (2011). Successful Public
Speaking. Bookboon.com.
http://202.191.120.147:8020/greenstone/collect/ad
min-ebooks/index/assoc/HASH01ce.dir/doc.pdf

TLTK

Vi Văn Năng và Cs.2014. Giáo trình địa lý kinh
tế. Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp. 

GT

Giáo trình địa lý kinh tế / Vi Văn Năng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Thương, Lê Phương Nam, Hồ 
Ngọc Cường
H. : Nông nghiệp, 2014

1. Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam / Nguyễn Thị 
Vang, Chủ biên;H. : Nông nghiệp, 2005
2. Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam / Trường Đại 
học Nông nghiệp I; Hà Nội : Đại học Nông 
nghiệp, 1974

Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Thị Thanh Tú. 2007.
Nguồn tài chính trong nước và nước ngoài cho
tăng trưởng ở Việt Nam. Diễn đàn phát triển Việt
Nam. 

TLTK

Kenichi Ohno. 2010. Xây dựng công nghiệp hỗ
trợ tại Việt Nam. Tập 1. Diễn đàn phát triển Việt
Nam (VDF)

TLTK

Phạm Tiến Đạt. 2016. Thẩm định giá bất động
sản. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội.

TLTK

Phạm Tiến Đạt. 2015. Định giá bất động sản
trong hoạt động tín dụng - cách tiếp cận từ các
ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản tài chính

TLTK
Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng - 
cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại: Sách 
chuyên khảo / Phạm Tiến Đạt; H. : Tài chính, 2015
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Phạm Tiến Đạt. 2015. Nguyên lý chung định giá
tài sản, Lý thuyết và bài tập. Nhà xuất bản tài
chính.

TLTK

1. Giáo trình định giá tài sản / TS.Nguyễn Minh 
Hoàng, THS; Phạm Văn Bình, đồng chủ biên; H. : 
Học Viện Tài Chính, 2011
2. Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 
Tập 2 / Hoàng đình Tuấn PGS.TS;H. : Khoa học 
và Kỹ thuật, 2011
3. Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính. 
T1 / PGS.TS.Hoàng Đình Tuấn;H. : Khoa học và 
Kỹ thuật, 2010

Nguyễn Hiếu Trung. 2011. Giáo trình ứng dụng
hệ thống thông tin địa lý trong quản lý môi
trường và tài nguyên thiên nhiên. Nhà xuất bản
đại học Cần Thơ.

TLTK

Trần Thị Trâm Anh và Cs. 2006. Nghiên cứu lợi
thế so sánh của các sản phẩm đặc trưng ở các
vùng sinh thái Việt Nam. Nhà xuất bản Nông
nghiệp. 

TLTK
Nghiên cứu lợi thế so sánh của các sản phẩm đặc 
trưng ở các vùng sinh thái Việt Nam / Phạm Vân 
Đình; H.; Nông nghiệp, 2006

Đỗ Kim Chung. 2016. Xóa đói và giảm nghèo ở
vùng Tây Bắc: tác động và định hướng chính sách

TLTK

Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam. 2011.
Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội

TLTK
Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam / Đường 
Hồng Dật, Chủ biên; H. : Nông nghiệp, 2011

UNEP. 2002. Integrated Assessment of Trade
Liberalization and Trade – Related Policies: A
Country Study on the Export Crop Sector in
Nigeria. United Nation, Geneva

TLTK

CM., Caldwell (2004). Leadership skills for

manager _4th_ edition; Books.google.com ©
2004, 1995, 1988 American Management
Association.

GT

What is leadership TLTK
 Core leadership theories TLTK
Leadership skills you must have to succeed TLTK
How good are your leadership skills? TLTK
Leadership characteristics TLTK
Seven characteristics of a good leader TLTK
 Top ten qualities of great leadership TLTK
The top seven leadership qualities and attributes
of a great leader

TLTK

Decision making TLTK
Decision making skills and techniques TLTK
 Theory of decision making TLTK
 Decision making process TLTK
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Lecture Group work skills GT

PGS.TS Đặng Đình Bôi, 2010, bài giảng Kỹ
năng làm việc nhóm

TLTK
Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm / Đặng Đình 
Bôi; TP. Hồ Chí Minh : Đại học Nông Lâm thành 
phố Hồ Chí Minh, 2010

Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Tài liệu nội bộ 
bộ môn tâm lý / Trần Thị Hà Nghĩa, Lý Thanh 
Hiền

Trần Thị Bích Nga (2006), Phạm Ngọc Sáu,
Nguyễn Thu Hà (biên dịch), Cẩm nang kinh
doanh HARVARD: Xây dựng nhóm làm việc
hiệu quả; Nhà xuất bản tổng hợp TP Hồ Chí
Minh.

TLTK
Cẩm nang kinh doanh HARVARD: Xây dựng 
nhóm làm việc hiệu quả; TP.HCM.; TP.HCM, 2006

1. Cẩm nang kinh doanh HARVARD: Quản lý 
khủng hoảng; TP.HCM.; TP.HCM, 2006
2. Cẩm nang kinh doanh HARVARD: Tuyển dụng 
và đãi ngộ người tài;  TP.HCM.; TP.HCM, 2006
3. Cẩm nang kinh doanh HARVARD: Quyền lực 
tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục; TP.HCM.; 
TP.HCM, 2006
4. Cẩm nang kinh doanh HARVARD: Giao tiếp 
thương mại; TP.HCM.; TP.HCM, 2006

 Arden B. Andersen. Science in Agriculture: 

Advanced Methods for Sustainable 

Farming Second Edition. ISBN-13: 978-

0911311358

GT

 Chandrasekaran B, Annadurai K., 
Somasundaram E. (2010). A Textbook of 
agronomy.

TLTK

 Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh, Phùng 
Đăng Chinh, Nguyễn Ích Tân  (2002). Trồng trọt 
đại cương, NXB Nông nghiệp.

TLTK

Trồng trọt đại cương= Giáo trình dùng cho các 
trường ĐH Nông nghiệp ./ Hà Thị Thanh Bình, 
Nguyễn Tất Cảnh
H. Nông nghiệp 2002

 Hà Thị Thanh Bình, Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Tất 
Cảnh và Chu Anh Tiệp (2016). Cỏ dại và biện 
pháp phòng trừ, NXB Đại học Nông nghiệp.

TLTK

Giáo trình cỏ dại và biện pháp phòng trừ / Hà Thị 
Thanh Bình (ch.b.), Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Tất 
Cảnh, Chu Anh Tiệp; H. : Nxb Đại Học Nông 
nghiệp, 2016

Cỏ dại và biện pháp phòng trừ / Tác giả:Phùng 
Đăng Chinh, Dương Hữu Tuyền, Lê trường; Hà 
Nội : Nông nghiệp, 1978

 Horst Morschner (2011). Mineral Nutrition of 
higher plants (Third Edition) 

TLTK
Mineral nutrition of higher plants / By: Horst 
Marschner
London : Academic Press, 1986

 Principles of field crop production (fourth 
edition). John H. Martin, Richard P. Waldren, 
David L. Stamp.

TLTK

Principles of field crop production / John H. 
Martin, Richard P. Waldren, David L. Stamp
Ohio : Upper saddle river, New jersey columbus, 
2006

 Robert L. Zimdahl. (2013). Fundamentals of 
weed science. Fouth edition 

TLTK
Fundamentals of Weed Science / Robert L. 
Zimdahl; Boston; Amsterdam : Elsevier, 2013 (có 
năm 2007)
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Ngô Thị Thuận, Lê Khắc Bộ, Lê Ngọc Hướng,
Tô Thế Nguyên and Nguyễn Thị Nhuần (2008)
Giáo trình tin học ứng dụng (In English: Applied
Informatics Texbook). Agricultural Publishing
House.

GT

Giáo trình Tin học ứng dụng: Dùng cho các ngành 
kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh / Ngô Thị 
Thuận, Lê Khắc Bộ, Lê Ngọc Hướng; H. : Nông 
nghiệp, 2008

Giáo trình tin học ứng dụng: Tái bản lần thứ hai, 
có chỉnh sửa bổ sung / PGS.TS.Hàn Viết Thuận: 
Chủ biên; H.: KTQD, 2010;
Giáo trình lý thuyết và thực hành ORACLE - Lập 
trình : Giáo trình tin học ứng dụng / Trần Tiến 
Dũng; H. : Giáo dục, 2000
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Nguyen Huu Nhuan (2015), PowerPoint lecture
notes of Applied Informatics in Economics.

GT

Pham Van Hung, Tran Dinh Thao, Nguyen Thi
Duong Nga, Duong Nam (2011). Textbook
Econometrics (Kinh tế lượng in Vietnamese, Nhà
xuất bản Lao động – Xã Hội, Hà Nội.

TLTK

Nguyen Hai Thanh and et al. (2005). Applied
Information (in Vietnamese: Tin học ứng dụng
trong ngành nông nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học
và Kỹ thuật, Hà Nội.

TLTK
Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp / 
Nguyễn Hải Thanh, Chủ biên; H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2005

Doll, John P. and Frank Orazem, 1984,
Production Economics: Theory with

Applications. 2nd ed . NewYork: Wiley, Chaps. 2-
5.

TLTK
Production Economics theory with applications / 
Jonh P. Doll; New York; John Wiley & Sons, 1984

Đoàn Văn Điếm và cộng sự (2012). Giáo trình
Tài nguyên thiên nhiên. NXB Nông nghiệp, Hà
Nội.

GT

Giáo trình tài nguyên thiên nhiên: Giáo trình ngành 
Môi trường. Quyển 1, Khí hậu - đất - nước - rừng / 
Đoàn Văn Điếm. PGS. TS, Chủ biên; Ngô Thị 
Dung; Nguyễn Thanh Lâm ... [et al]; H.: Đại học 
nông nghiệp, 2011

Nguyễn Văn Viết (2009). Tài nguyên khí hậu
nông nghiệp Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà
Nội

TLTK
Tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam / 
Nguyễn Văn Viết. PGS. TS; H. : Nông nghiệp, 2009

Adeofun, C.O. and Bada, B.S. Principles of
natural resources management. Lecture note.
https://www.unaab.edu.ng/attachments/464_EMT
%20301.pdf

TLTK

Godferey, F. (2009). Natural Resource
Management. Lecture note. The Open University
of Tanzania.

TLTK

Singh, Y.K. (2006). Environmental Science. New
Age International Limited Publishers, New Delhi.

TLTK

1. Environmental science: a global concern / 
Wliliam P. Cuningham; New York : McGraw-
Hill, 2011
2. Environmental science : a study of 
interrelationships / Eldon D. Enger, Bradley F. 
Smith; Boston : McGraw-Hill Higher Education, 
c2010

Robert H. Frank and Ben S. Bernanke. 2009.
Principles of Microeconomics. Fourth Edition.

McGraw-Hill/Irwin.
GT

Principles of micro-economics / Robert H. Frank, 
Ben S. Bernanke; Boston, Mass. : McGraw-
Hill/Irwin , 2011 (có năm 2004)

Principles of Microeconomics / N.Gregory 
Mankiw
USA. : Gengage, 2015

Mankiw.2005. Principles of Microeconomics, 5th  
Edition.

TLTK
Principles of Microeconomics / N.Gregory Mankiw
USA. : Gengage, 2015
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Principles of Microeconomics, (2016QTKD5) -
Luong Dinh Cua Library

TLTK
Principles of Microeconomics / N.Gregory Mankiw
USA. : Gengage, 2015

Principles of Microeconomics, (2016NV9741) -
Luong Dinh Cua Library

TLTK
Principles of Microeconomics / N.Gregory Mankiw
USA. : Gengage, 2015

Microeconomics: Principles, Problems and
Policies, (2011NV7839) - Luong Dinh Cua
Library

TLTK
Microeconomics : Principles, Problems and 
Policies / Campbell R McConnell, Stanley L. Brue
New York : Mc Graw Hill, 2008 (có năm 2005)

14
MACROECONO
MICS I (KINH 

TẾ VĨ MÔ I)
KTE02002

N. Gregory Mankiw. 2013. Macroeconomics,

Harvard University, Worth Publishers, 8th  
Edition. (Ebook)

GT
Macroeconomics / N. Gregory Mankiw; Prentice 
Hall, 2015

1. Macroeconomics / Andrew B. Abel, Ben S. 
Bernanke, Dean Croushore; N.Y. : Prentice Hall, 
2017
2. Macroeconomics / David C. Colander
McGraw-Hill education, 2017
3. Macroeconomics / Paul Krugman, Robin Wells, 
Anthony Myatt
New York : Worth Publishers, 2007

Sexton, Robert L 2013. The exploration of
macroeconomics. Brazil : Wadsworth/Cengage
Learning. (2014NV9385) - TV LĐC

TLTK
The exploration of macroeconomics / Robert L. 
Sexton; Australia ;Brazil : Wadsworth/Cengage 
Learning, 2013

Frank and Bernanke (2009). Principles of
Macroeconomics, 4th edition. (2016QTKD6) –
TV LĐC

TLTK
Principles of Macroeconomics / Robert H. Frank, 
Ben S. Bernanke, Kate Antonovics; N. Y. : 
McGraw Hill Education, 2016 (có năm 2009, 2001)

Principles of Macroeconomics / Karl E. Case
New jersey; Prentice hall, Inc., 1995

McConnell, Campbell R. 2008. Macroeconomics
Principles, Problems, and Policies. Boston:
McGraw-Hill Irwin. (2011NV7808) –TV LĐC

TLTK
Macroeconomics Principles, Problems, and Policies 
/ Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue
Boston : McGraw-Hill Irwin, 2008 (có năm 2005)

Ngo Thi Thuan, Nguyen Huu Ngoan, Pham Van
Hung (2006). Text book of principles of
economic statistics, Agricultural publisher.

GT

Ha Van Son (2004). Text book of principles of
statistics, Statistic publisher.

TLTK
Giáo trình lý thuyết thống kê / Hà Văn Sơn,chủ 
biên; H.: Thống kê, 

Website of General Statistics Office,
http://www.gso.gov.vn/

TLTK

Alpha Chiang and Kevin Wainwright.
Fundamental Methods of Mathematical

Economics , 4
th

ed. New York: McGraw-Hill,
2005.

GT
Fundamental Methods of Mathematical Economics 
/ Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright; 
New York: McGraw-Hill Irwin , 2005
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  H.A, Taha. Operation Research: An

Introduction , 8
h

ed. New York: Pearson
Prentice Hall, 2007. 

TLTK
Introduction to operation research / Hillier, F. S. 
and Lieberman, G. J; McGraw Hill Book Co. 2001

Edward T. Dowling. Introduction to

mathematical economics , New York: McGraw-
Hill, 2006.

TLTK
  Introduction to mathematical economics /Edward 
T. Dowling. --    New York : McGraw-Hill, 2012. 

Kenneth J. Arrow. Handbook of mathematical

economics, Volume 2 , The Netherlands: Elsevier
Science, 1998

TLTK
Handbook of mathematical economics, Volume 2, / 
Kenneth J. Arrow; The Netherlands: Elsevier 
Science, 1998

1. Handbook of mathematical economics, Volume 
1, / Kenneth J. Arrow; The Netherlands: Elsevier 
Science, 1994
2. Handbook of mathematical economics, Volume 
3, / Kenneth J. Arrow; The Netherlands: Elsevier 
Science, 1997
3. Handbook of mathematical economics, Volume 
4, / Werner Hildenbrand; The Netherlands: 
Elsevier Science, 1991

Pham Van Hung (Lecturer Note), Nguyen Thi 
Duong Nga, Tran Đinh Thao và Duong Nam Ha 
(2011). Econometrics. Labor and Social 
Publishing House, Hanoi.

GT
Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. TS, 
Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; Trần Đình 
Thao. TS,...[et al-];  H. : Lao động - xã hội, 2011

1. Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong, 
Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên; H. : Đại học 
Kinh tế quốc dân, 2013
2. Kinh tế lượng / Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn 
Khánh Bình, Phạm Xuân Giang; Thành phố Hồ 
Chí Minh : Phương Đông, 2011
3. Bài giảng kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong
H.: , 2006

 Huynh Đat Hung, Nguyen Khanh Binh, và Pham 
Xuan Giang (2011). Econometrics. Phuong Dong 
Publishing House, Ho Chi Minh City.

TLTK
Kinh tế lượng / Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh 
Bình, Phạm Xuân Giang; Thành phố Hồ Chí Minh 
: Phương Đông, 2011

1. Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần 
mềm Eviews / Nguyễn Quang Dong; H. : Khoa 
học kỹ thuật, 2009
2. Kinh tế lượng ứng dụng Phạm Trí Cao
TP.HCM Thống kê, 2009

 Nguyen Quang Dong (2009). Econometric 
Assignment (with support of Eviews). Science 
and Technics Publishing House, Hanoi.

TLTK
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm 
Eviews / Nguyễn Quang Dong;H. : Khoa học kỹ 
thuật, 2009

1. Bài giảng kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong; 
H.: , 2006
2. Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn 
Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn; 
H.; GD, 2002

 Nguyen Quang Dong and Nguyen Thi Minh 
(2013). Econometrics. 1st edition. National 
Economic Publishing House, Hanoi.

TLTK
Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong, 
Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên; H. : Đại học 
Kinh tế quốc dân, 2013

Bài giảng kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong; 
H.: , 2006

Pham Tri Cao (2009). Basic Econometric. 
Statistic Publishing House, Ho Chi Minh City.

TLTK
Kinh tế lượng ứng dụng Phạm Trí Cao
TP.HCM Thống kê, 2009 (có năm 2006)

Kinh tế lượng phân tích và ứng dụng
H Thống kê 2002/Dương Thị Thanh Mai

Wooldridge, Jeffrey M. (2006). Introductory 
Econometrics: A modern approach, 2nd edition, 
South-Western Cengage Learing

TLTK
Introductory Econometrics : A modern approach / 
Jeffrey M.Wooldridge; US : South-Western 
Cengage Learing, 2006 (có năm 1999)
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Đỗ Kim Chung, 2009, Nguyên Lý Kinh tế Nông
nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.

GT
Giáo trình nguyên lý kinh tế nông nghiệp/ Đỗ Kim 
Chung, Phạm Vân Đình, Đinh Văn Đãn; H. : Nông 
nghiệp, 2009

Nguyên lý kinh tế nông nghiệp : Thị trường và giá 
cả trong các nước đang phát triển / Colman David, 
Trevor young;  Hà nội : Nông nghiệp, 1994

David Colman and Trevor Young. 1994.

Principles of Agricultural Economics: Market and
Prices in Developing Countries. Translated Book.
Agricultural Publishing House, Hanoi.

TLTK

Jansen and Cramer, 2000. Agricultural
Economics and Agribusiness.

TLTK
Agricultural economics and agribusiness / Gail L. 
Cramer
New York : John Wiley and Sons, Inc, 2000

Michael D . Todaro. Economics for Developing
Third World. Translated Book. Education
Publishing House 1998

TLTK

Perkins, Dwight H., Steven Radelet, and David L.

Lindauer, Steven A. Block (2013). 7th Edition,
Economics of Development. W.W.Norton &
Company, Inc. USA.

GT

Economics of Development / Dwight H. Perkins, 
Steven Radelet, David L. Lindauer, Steven A. 
Block
New York : Norton & Company, 2013 (có năm 
2010)

Todaro, Michael P., Stephen C. Smith (2012).

11th Editon, Economic Development. Addison-
Wesley, USA.

GT
Economic Development / Michael P. Todaro, 
Stephen C. Smith; New York : Pearson, 2015

Economic Development: / Peter Hess
The United States of America: The Dryden Press, 
1997

WB Development Report 2015 TLTK
UNDP Development Report 2015 TLTK

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, and Marc J.
Melitz, 2012, International Economics: Theory
and Policy, Addison-Wesley, (9th edition) – Soft
copy.

GT
International Economics: Theory and Policy / Paul 
R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
Pearson, 2015

1. International Economics / Thomas A. Pugel
New York: McGraw-Hill Irwin , 2007
2. International economics : Book Technology 
Park,Robert J.Carbaugh; United States : Book 
Technology Park,2003

International Economics (2010NV7291) - TV 
LĐC

TLTK
International Economics / Thomas A. Pugel; New 
York: McGraw-Hill Irwin , 2007

 International Economics: A policy approach TLTK
International economics: A policy approach/ 
Mordechai E. Kreinin; US: Dryden, 1998

International Economics TLTK
INTERNATIONAL ECONOMICS, 7 / 
DOMINICK SALVATORE; US: JOHN WILEY & 
SONS, 2001

International Economics / Thomas A. Pugel
New York: McGraw-Hill Irwin , 2007

Powerpoint lecture note Production economics, 
Nguyen Huu Nhuan, Nguyen Thi Ly, Pham Van 
Hung, Faculty of Economics and Rural 
Development

GT

Pham Van Hung, Tran Dinh Thao, Nguyen Thi
Duong Nga, Duong Nam (2011). Textbook
Econometrics (Kinh tế lượng in Vietnamese, Nhà
xuất bản Lao động – Xã Hội, Hà Nội.

TLTK

Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. TS, 
Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; Trần Đình 
Thao. TS,...[et al-]
H. : Lao động - xã hội, 2011
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    Nguyen Hai Thanh and et al. (2005). Applied
Information (in Vietnamese: Tin học ứng dụng
trong ngành nông nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học
và Kỹ thuật, Hà Nội.

TLTK
Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp / 
Nguyễn Hải Thanh, Chủ biên; H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2005

Doll, John P. and Frank Orazem, 1984,
Production Economics: Theory with

Applications. 2nd ed . NewYork: Wiley, Chaps. 2-
5.

TLTK
Production Economics theory with applications / 
Jonh P. Doll; New York; John Wiley & Sons, 1984

 Indermit Gill, Homi Kharas, et al, 2007, An East 
Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, 
Library of Congress Cataloging-in-Publication 
Data, USA.

GT
An east asian renaissance: ideas for economic 
growth / Indermit Gill, Homi Kharas, ... [et al.]; 
Cambridge : Cambridge university press, 2007

Perkins, Dwight H.; Radelet, Steven; Lindauer, 
David L., 2006, Economics of Development, 
W.W.Norton & Company, Inc. USA.

TLTK

Economics of Development / Dwight H. Perkins, 
Steven Radelet, David L. Lindauer, Steven A. 
Block
New York : Norton & Company, 2013 (có năm 
2006)

Kinh tế học phát triển = Economics of 
development. Phiên bản 6 / Dwight H.Perkins; 
Steven Radelet; David L.Lindauer
H. : Thống kê, 2010

 Coxhead, Ian., 2011, Economic Growth and 
Development in Southeast Asia, Lecture Note, 
HUA.

TLTK

Websites of Government and Ministries of SEA
Selected Studied Countries, 

TLTK

 Association of Southeast Asian Nations, Basis 
Documents of ASEAN, 
http://asean.org/asean/asean-secretariat/basic-
documents/

TLTK

Association of Southeast Asian Nations, Official
Documents of ASEAN,

TLTK

http://asean.org/asean/asean-secretariat/official-
documents/

TLTK

 www.asean.org/asean/about-asean. TLTK
 www.asean.org/asean/asean-member-states. TLTK
 www.asean.org/asean/external-relations. TLTK

www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-
55/asean-heads-of-statistical-offices-ahsom

TLTK

Do Kim Chung, 2011, Agricultural Extension
Methods (Text Book), Hanoi University of
Agriculture: Hanoi.

GT

Giáo trình phương pháp khuyến nông: Công trình 
kỷ niệm 50 năm thành lập khoa kinh tế nông 
nghiệp và PTNT - 55 năm thành lập trường Đại học 
nông nghiệp Hà Nội / Đỗ Kim Chung. GS.TS; H.: 
Tài chính, 2011
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A.W. van den Ban & H.S. Hawkins, 1999,
Agricultural Extension,  Blackwell Science Ltd

GT
Agricultural Extension/ Vanden Ban & 
H.S.Hawskin by Black well; 1996

1. Agricultural extension and rural development 
Breaking out of traditions / Raymond L.Ison
2. The United Kingdom : Cambridge university 
press, 1999
Agricultural extension: ./ FAO; Rome; , 1984

Nguyen Thi Lan, 1998, Agricultural Extension
Approaches (Lecture Document), Hue University
of Agriculture and Forestry.

TLTK

Giáo trình phương pháp khuyến nông: Công trình 
kỷ niệm 50 năm thành lập khoa kinh tế nông 
nghiệp và PTNT - 55 năm thành lập trường Đại 
học nông nghiệp Hà Nội / Đỗ Kim Chung. GS.TS
H.: Tài chính, 2011

Training Course on Sustainable Highland
Agriculture Development 22 December 1997 –
15, February 1998 at Faculty of Agriculture,
Chiang Mai University. Dr.Pongsak Angkasith
Agricultural Extension on the Highland. Faculty
of Agriculture, Chiang Mai University.

TLTK

 Penson, J. B. Jr., O. Capps, Jr., C.P. Rosson, III, 
R. T. Woodward (2014), Introduction to 

Agricultural Economics 6th Ed., Prentice Hall
GT

Introduction to Agricultural Economics / John B. 
Penson, Oral Capps, C. Parr Rosson III, Richard T. 
Woodward
Boston ; Prentice Hall , 2010

Introduction to Agricultural Economics: / John 
B.Penson
USA: Prentice Hall, 1999

 Cotton, D., D. Falvey, S. Kent (2011a), Market 
Leader – Elementary Business English, Pearson 
Longman.

GT

 Cotton, D., D. Falvey, S. Kent (2011b), Market 
Leader – Pre-Intermediate Business English, 
Pearson Longman.

GT

 Cotton, D., D. Falvey, S. Kent (2011c), Market 
Leader – Intermediate Business English, Pearson 
Longman. 

GT

 Nguyen Huu Ngoan , To Dung Tien (2006). 
Textbook of Applied statistics in agriculture, 
Agricultural publisher.

GT
Giáo trình thống kê nông nghiệp / Nguyễn Hữu 
ngoan, Tô Dũng Tiến; H.; Nông nghiệp, 2005

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế / Ngô Thị 
Thuận; H. : Nông nghiệp, 2006

Website of General Statistics Office,
http://www.gso.gov.vn/

TLTK

Wild, J., and B. Chiappetta (2013), Financial and

Managerial Accounting: Information for

Decisions, Mc Graw Hill-Irwin.
GT

financial and managerial accounting: Information 
for decisions / Wild, Shaw, Chiappetta; Boston : 
Mc Graw Hill, 2008

Wood, F. and Sangster, A (2008), Business

Accounting, Prentice-Hall
GT

Frank Wood's Business accounting 1 / Frank Wood 
and Alan Sangster; Hall/Pearson , 2011 (có năm 
2008)
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Pauline Weetman (2012), Financial & 

Management Accounting-An Introduction, 

Prentice-Hall
GT

Financial & Management Accounting-An 
Introduction / Pauline Weetman, Prentice-Hall; 
2012

Barry, E. and Jamie, E (2011) Financial 
Accounting and Reporting (2011).Prentice-Hall. 
Available at: 
http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/F
inancial_Accounting.pdf

TLTK
Financial Accounting and Reporting / Barry, E. and 
Jamie, E, Prentice-Hall; 2011

 Pindyck and Rubinfeld, 2013. Microeconomics ,
8th edition.

GT

1.  Microeconomics / Michael Parkin; Boston : 
Pearson. 2016
2. Principles of Microeconomics / N.Gregory 
Mankiw; USA. : Gengage, 2015

 Robert H. Frank and Ben S. Bernanke. 2009.
Principles of Microeconomics. Fourth Edition.
McGraw-Hill/Irwin.

TLTK
Principles of micro-economics / Robert H. Frank, 
Ben S. Bernanke; Boston, Mass. : McGraw-
Hill/Irwin , 2011 (có năm 2004)

Principles of Microeconomics / N.Gregory 
Mankiw; USA. : Gengage, 2015

 Frank A. Cowell. 2004. Microeconomics
Principles and Analysis. Stricerd & Department
of Economics -London School of Economics.

TLTK

  Mas-Collell; M.D. Whinston & J. R. Green.
1995. Microeconomic Theory. INC.

TLTK
Microeconomic Theory: / Jerry R. Green
New York: Oxford University Press, 1995

Lectures on microeconomic theory/ E. Malinvaud
Amsterdam: Elsevier science publishers B.V, 1985

Tietenberg & Lewis: Environmental & Natural

Resource Economics (8th edition).2008. Prentice
Hall.

GT
Environmental & Natural Resource Economics / 
Tom Tietenberg, Lynne Lewis; N. Y. : Routledge, 
2015

Nguyễn Mậu Dũng, Vũ Thị Phương Thụy và
Nguyễn Văn Song. 2010. Kinh tế môi trường.
NXB Nông nghiệp. Hà Nội. Việt Nam
(Environmental Economics. Agriculture
Publishing House. Hanoi. Vietnam) 

GT
Giáo trình kinh tế môi trường / Nguyễn Mậu Dũng. 
TS; Vũ Thị Phương Thuỵ. TS, Đồng chủ biên; 
Nguyễn Văn Song. PGS. TS; H. : Tài chính, 2010

1. Kinh tế môi trường./ Đoàn Thị Lan Phương
Đà Nẵng: Thông tin và truyền thông; 2011
2. Giáo trình kinh tế môi trường / Hoàng Xuân Cơ. 
PGS.TS; H. : Giáo dục , 2007

  Nguyễn Văn Song (2009), Giáo trình Kinh tế
Tài nguyên. NXB Tài chính. (Economics of
Natural Resources. Finance Publishing House,
Hanoi, Vietnam) 

TLTK
Giáo trình kinh tế tài nguyên / Nguyễn Văn Song. 
Chủ biên; H. : Tài chính, 2009, (có năm 2006)

Giáo trình kinh tế tài nguyên môi trường / Nguyễn 
Văn Song, Vũ Thị Phương Thuỵ; H. : Nông 
nghiệp, 2006

Nguyễn Thế Chinh. 2013. Lượng giá thiệt hại
kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường. Nhà
xuất bản chính trị quốc gia. Hà Nội. (Economic
Valuation of Damages due to Pollution and
Envrionmental Degradation. Politics Publishing
House, Hanoi).   

TLTK
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EEPSEA. 2015. Environment and Natural
Resources: Trade – offs and Management
Options Case Study Materials for Teaching and
Training. Economy and Environment Program for
Southeast Asia, Laguna, Philippines. 

TLTK
The environment our natural resources and 
modern technology / Thomas R Degregori; Ames, 
Iowa : Iowa State Press, 2002

Nancy Olewiler; Herminia A. Francisco; Alice
Joan G. Ferrer. 2016. Marine and Coastal
Ecosystem Valuation, Institutions, and Policy in
Southeast Asia. 

TLTK

David J.H. Blake and Lisa Robins. 2016. Water
Governance Dynamics in the Mekong Region.
Melaga. Malaysia.

TLTK

Charles Wheelan, 2010. Introduction to Public
Policy, Dartmouth College. 

GT

Colin Kirkpatrick, Ron Clarke, Charles Polidano,
2002. Handbook on Development Policy and
management. Edward Elgar: Cheltenham, UK
and Northampton, MA, USA.

GT

Do Kim Chung, 2007. Development Policy,
Hanoi University of Agriculture

GT
Bài giảng Chính sách công / Đỗ Kim Chung; H. : 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2016

1. Giám sát và đánh giá chính sách công: Sách 
chuyên khảo / Lê Văn Hòa; H. : Chính trị Quốc 
gia - Sự thật, 2016
2. Chính sách công và phát triển bền vững: Cán 
cân thanh toán, nợ công và đầu tư công; H. : 
Chính trị quốc gia - sự thật, 2012

Frank Ellis, 2003. Agricultural Policies in
Developing Countries. Cambridge University
Press.

GT

David Orden (2015) Trade-Related Agricultural
Policy Analysis, World Scientific Studies in
International Economics, Vol 47.

TLTK
Trade-Related Agricultural Policy Analysis / 
William A. Meyers, Thomas Johnson
New Jersey, London : World Scientific, 2015

Frank Ellis (2003). Agricultural Policies in
Developing Countries : Cambridge University
Press. 

TLTK

Ronald D. Knuson, J. B. Penn, Barry L.
Flinchbaugh (2005). Agricultural and Food
Policies : Amazon Press. 

TLTK

Vũ Cao Đàm, Trần Ngọc Ca và Nguyễn Võ Hưng
(2011). Phân tích và thiết kế chính sách cho phát
triển

TLTK

William Jenkin (1978). Public Policy, Cambrige
University Press.

TLTK
Rural development in India : A public policy 
approach / Shriram Maheshwari; New delhi : Sage 
publications India Pvt Ltd,/ 1995
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Nguyễn Văn Song (2004). Giáo trình Kinh tế
công cộng. NXB Nông nghiệp

GT
Kinh tế công cộng / Nguyễn Văn Song. TS, Chủ 
biên; H. : Nông nghiệp, 2005

1. Giáo trình kinh tế công cộng / Vũ Cương, Phạm 
Văn Vận, Đồng chủ biên; H. : Đại học Kinh tế 
quốc dân, 2012
2 .Giáo trình kinh tế công cộng. Tập1 / Phạm Văn 
Vận, Vũ Cương; H.; Thống kê, 2004

 Phí Mạnh Hồng (2010). Giáo trình Kinh tế vi 
mô. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

GT

1. Giáo trình kinh tế vi mô 1 / Lương Xuân Chính. 
ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ biên; H. : Lao 
động - xã hội, 2011
2. Kinh tế vi mô: Bài tập và bài giải / Nguyễn Văn 
Dung. MBA; TP HCM. : Lao động, 2011

 Đỗ Kim Chung. 2016. Xóa đói và giảm nghèo ở
vùng Tây Bắc: tác động và định hướng chính sách

TLTK

 Ernah. 2015. Cost – benefit analysis of the
introduction of the Indonesian Sustainable palm
oil standards: A case study in Jambi Province,
Indonesia. EEPSEA Research report No. 2015-
RR15. Economy and Environment Program for
Southeast Asia, Laguna, Philippines

TLTK

Nguyen Mau Dung. 2011. River Sand Mining
And Management: A Case of Cau River in Bac
Ninh Province, Vietnam. EEPSEA Research
report No. 2011-RR7. Economy and Environment
Program for Southeast Asia, Laguna, Philippines

TLTK

31

Keat, P. G. and Young, P. K. (2006). Managerial
Economics: Economic Tools for Today’s
Decision Makers, 5th Edition, Prentice Hall,
Upper Saddle River, N.J., 592 p.

GT
Managerial economics: Economic Tools for 
Today’s Decision Makers / Paul G. Keat, Philip 
K.Y. Young, Stephen E. Erfle; Pearson, 2014

1. Managerial economics: Theory, applications, 
and cases / W. Bruce Allen; Neil A. Doherty,...[et 
all]; New York : W.W.Norton & Company, 2005
2. Managerial Economics: Economic tools for 
today's decision makers/ Paul, G. Keat; US: 
Prentice Hall, 1996

McGuigan, J. R., Moyer, R. C. and Harris, F. H.
deB (2002). Managerial Economics:
Applications, Strategy, and Tactics, 9th Edition,
South-Western Thomson Learning, Cincinnati,
Ohio, 832 p.

GT

Managerial economics: applications, strategy, and 
tactics / James R. McGuigan, R. Charles Moyer, 
Frederick H. deB. Harris; Australia: Thomson 
South - Western, 2002

Ogunc, A. and Hill, R. C. (2008). Using Excel for
Principles of Econometrics, Third Edition, John
Wiley and Sons, New York, 238 p. Available at:
http://econweb.tamu.edu/hwang/CLASS/Ecmt463
/Lecture%20Notes/Excel/Excel_Lessons.pdf 

TLTK
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Hill, R. C., Griffiths, W. E. and Lim, G. C.
(2011). Principles of Econometrics, 4th Edition,
John Wiley and Sons, New York, 784 p.

TLTK
Principles of Econometrics / R. Carter Hill, 
William E. Griffiths, Guay C. Lim; John Wiley & 
Sons, 2012

Kaplinsky, R. and Morris, M. (2002). A
handbook for value chain research, IDRC Ottawa,
113 p. Available at:
http://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.p
df 

TLTK
A handbook for value chain research / Kaplinsky 
and Morris

Research methods in economics lecture note.
Department of Planning and Investment, Faculty
of Economics and Rural Development, Vietnam
National University of Agriculture.

GT

Klaus G. Troitzsch (2006). Research Methods in
Economics and Social Sciences (Ebook cung cấp
cho SV).

GT

Trần Tiến Khai (2012), Research methods in
economics. Social and Labor Publisher,  Ha Noi.

TLTK
Phương pháp nghiên cứu kinh tế / Trần Tiến Khai; 
H.; NXB LĐXH; 2012

Agnes C. Rola và Lê Thành Nghiệp (2005).
Research methods in agricultural economics,
translators: Nguyễn Quốc Chỉnh, Nguyễn Thị
Minh Hiền, Nguyễn Văn Song and Nguyễn Tuấn
Sơn, Agriculture Publisher, Ha Noi.

TLTK

Khandker, Shahidur R., Gayatri B. Koolwal, and
Hussain A. Sama (2010). Handbook of impact
evaluation: Quantitative and practical methods,
Worldbank in Vietnam, Hanoi.

TLTK

Anaman, Kwabena A. (2003). Research Methods

in Applied Economics and Other Social Sciences ,
Brunei Press Sendirian Berhad, Brunei
Darussalam.

TLTK

Mark Saunders, Philip Lewis, and Adrian
Thornhill (2009). Research methods for Business

Students , fifth edition, Pearson Education
Limited.

TLTK

Trochim, William M.K. (2002). The Research

Methods Knowledge Base , Second Edition,
Cornell University Press, Ithaca, New York. 

TLTK

 Nguyễn Văn Phúc (2008) Quản lý dự án cơ sở lý
thuyết và thực hành. Đại học Kinh tế quốc dân

Quản lý dự án: Cơ sở lý thuyết và thực hành: ,/ 
TS.Nguyễn văn Phúc; H.; ĐH KTQD, 2008

33
RESEARCH 

METHODS IN 
ECONOMICS

   KTE02009



Keith Lockyer (1996). Project management and
Project Network techniques. London: Financial
times

Project management : and Project Network 
techniques : Sixth edition/ Keith Lockyer; London: 
Financial times, 1996

 Heagney Joseph, Nguyễn Minh Tú (dịch) (2014).
Quản trị dự án: Những nguyên tắc căn bản. Nhà
xuất bản Lao động xã hội

 Mai Thanh Cúc , Nguyễn Thị Minh Hiền , Mai
Lan Phương (2010). Phương pháp phân tích dự
án Phát triển. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

Phương pháp phân tích dự án phát triển / Mai 
Thanh Cúc PGS.TS., Nguyễn Thị Minh Hiền 
PGS.TS., Mai Lan Phương ThS; H. : Chính trị 
Quốc gia-Sự thật, 2012

Steve Curry (2000). Project Analysis in
Developing countries. Great Britain Palgrave

Project Analysis in Developing coutries / Steve 
Curry; Great Britain; Palgrave, 2000

Gary R. Heerkens (2002). Project Management.
MC.Graw Hill.
http://group27.narod.ru/ucheba/files/McGraw_Hil
l-Project_Management.pdf

Project management : and Project Network 
techniques : Sixth edition/ Keith Lockyer; 
London: Financial times, 1996

JOSEPH HEAGNEY (2011). Fundamentals of
Project Management. Fourth Edition. AMACOM.
https://www.nesacenter.org/uploaded/conferences/
SEC/2014/handouts/Rick_Detwiler/15_Detwiler_
Resources.pdf

Juana Clark Craig. 2012. Project Management 
Lite: Just Enough to Get the Job Done…Nothing 
More. 
Bùi Văn Nhơn. 2011. Giáo trình Quản lý nguồn 
nhân lực xã hội. Nhà xuất bản khoa học và kỹ 
thuật. Hà Nội. 

GT

    Hoàng Văn Hải và Vũ Thùy Dương. 2010. 
Giáo trình quản trị nhân lực. Nhà xuất bản thống 
kê. Hà Nội

GT

1. Giáo trình quản trị nhân lực./ Nguyễn Vân 
Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (Đồng ch.b); H. : Kinh 
tế quốc dân, 2010
2. Giáo trình quản trị nhân lực, Tập 1 / Lê Thanh 
Hà, chủ biên; H.: LĐ-XH; 2009
3. Giáo trình quản trị nhân lực./ Nguyễn Vân Điềm
Hà Nội : Lao động - xã hội, 2004

Nguyễn Thị Minh Nhàn. 2014. Giáo trình quan 
hệ lao động. Nhà xuất bản Thống kê. Hà Nội

GT

Nguyễn Mậu Dũng (2011), Giáo trình Kinh tế
nguồn nhân lực, NXB Lao động – Xã hội.

GT
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực / TS.Nguyễn 
Mậu Dũng, chủ biên; H.; Lao động - xã hội, 2011

Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực/ Trần Xuân 
Cầu. PGS. TS, Chủ biên; Mai Quốc Chánh. PGS. 
TS
H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2009, (2008)

34

PROJECT 
MANAGEMENT 
(QUẢN LÝ DỰ 

ÁN)

  KTE03031



  Trần Kim Dung (2009) Giáo trình Quản trị
nguồn nhân lực. NXB Giáo dục

GT
Quản trị nguồn nhân lực = Human resource 
management / Trần Kim Dung PGS.TS; H. : Tổng 
hợp Hồ Chí Minh, 2011 (có năm 2005, 2003, 2001

1. Quản trị nguồn nhân lực = Human Resource 
Management / Đồng Thị Thanh Phương; H.; 
Thống kê, 2008
2. Quản trị nguồn nhân lực Bài tập và nghiên cứu 
tình huống / Bùi Văn Danh TS.; Nguyễn Văn 
Dung MBA.; Lê Quang Khôi ThS; Tp.HCM. : 
Phương Đông, 2011

Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực. NXB Đại học
Kinh tế  Quốc dân.

GT
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực/ Trần Xuân Cầu. 
PGS. TS, Chủ biên; Mai Quốc Chánh. PGS. TS, 
H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2009, (2008)

Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực / TS.Nguyễn 
Mậu Dũng, chủ biên; H.; Lao động - xã hội, 2011

Phí Mạnh Hồng. (2010). Giáo trình Kinh tế vi
mô. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

GT

1. Giáo trình kinh tế vi mô 1 / Lương Xuân Chính. 
ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ biên; H. : Lao 
động - xã hội, 2011
2. Giáo trình kinh tế vi mô 1 / Lương Xuân Chính. 
ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ biên; H. : Lao 
động - xã hội, 2011

Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam. 2011.
Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội

TLTK
Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam / Đường 
Hồng Dật, Chủ biên; H. : Nông nghiệp, 2011

Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng: Khu
vực đồng bằng sông Hồng tại Việt Nam

TLTK
Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng Khu vực 
đồng bằng Sông Hồng tại Việt Nam; H.: , 2007

Trần Xuân Cầu (2002). Phân tích lao động xã
hội. NXB Lao động - Xã hội

TLTK
Giáo trình phân tích lao động xã hội / Trần Xuân 
Cầu; H.; LĐ-XH, 2002

Options for Handicraft Villages: The Case of
Duong Lieu Village in the Red River Delta,
Vietnam. EEPSEA Research report No. 2009-
RR4. Economy and Environment Program for
Southeast Asia, Laguna, Philippines.

TLTK

Pollution Control Options for Handicraft Villages: 
The Case of Duong Lieu Village in the Red River 
Delta, Vietnam, ./ Nguyễn Mậu Dũng; SG: The 
Economy anh Environment Program fo Southest 
Asia, 2009

Nguyen Viet Dang, 2016, Farm Household
Economics, Lecture note
Frank Ellis, 1993, Peasant Economics: Farm 
Households and Agrarian Development, 
Cambridg University Press, Cambridge

Peasant economics: Farm households and Agrarian 
development/ Frank Ellis; GB: Cambridge 
University press, 1993

Michael D . Todaro. Economics for Developing
Third World. Translated Book. Education
Publishing House 1998
World Bank, 1986, Agricultural Household
Models: Extensions, Applications and Policy, Ed.
Inderjit S., Lyn S. and John S., Johns Hopkins
University Press, Baltimore

35
HUMAN 

RESOURCE 
ECONOMICS

KTE03010

36

FARM 
HOUSEHOLD 
ECONOMICS 

(KINH TẾ 
NÔNG HỘ)

KT03014



Daniel, T., Basile K. and Smith R. E. F. 1966, A.. 
V. Chayanov on The Theory of Peasant 
Economy, Richard D. Irwin, inc., Homewood, 
Illinosis
Robert Chamber (2000) the Development
Planning
McNamara, C. (2007) Strategic Planning.
Authenticity Consulting, LLC. & A Guide to
Strategic Planning for Rural Communities.
Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà và cs. (2005).
Giáo trình Phát triển nông thôn. Nhà xuất bản
Nông nghiệp, Hà Nội.

GT
Giáo trình phát triển nông thôn / Mai Thanh Cúc và 
Quyền Đình Hà, Đồng chủ biên; H. : Nông nghiệp, 
2005

 Trần Tiến Khai (2015). Phát triển nông thôn bền
vững cho Việt Nam: Nhìn từ lý thuyết và kinh
nghiệm Quốc tế. ĐH KT TPHCM

TLTK

Phát triển nông thôn bền vững cho Việt Nam: Nhìn 
từ lý thuyết và kinh nghiệm Quốc tế: Sách tham 
khảo./ Trần Tiến Khai; TPHCM: Kinh tế TP.HCM; 
2015

 Lê Thị Thanh Hương (2015). Một số yếu tố tâm
lý của người nông dân ảnh hưởng đến quá trình
xây dựng nông thôn mới. NXB KHXH

TLTK
Một số yếu tố tam lý của người nông dân ảnh 
hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới / Lê 
Thị Thanh Hương: chủ biên; H.: NXB KHXH, 2015

 Lê Hữu Ảnh (2012). Quản lý dịch vụ công nông
thôn: Từ lý luận đến thực tiễn tại Đồng bằng
Sông Hồng. NXB CTQG

TLTK

Quản lý dịch vụ công ở nông thôn. Từ lý luận đén 
thực tiễn Đồng bằng Sông hồng / PGS.TS.Lê Hữu 
Ảnh:Chủ biên
H.: NXB CTQG; 2012

Michael Dower (2004). Bộ cẩm nang đào tạo và
thông tin về Phát triển nông thôn toàn diện. NXB
Nông nghiệp, Hà Nội

TLTK

Ellis, F and S. Biggs (2001). Evolving Themes in
Rural Development. Ashley & Maxwell

TLTK
Rural development in India : A public policy 
approach / Shriram Maheshwari;  New delhi : 
Sage publications India Pvt Ltd,/ 1995

Jago, A. G. (1982). Leadership: Perspectives in
theory and research. Management Science , 28(3),
315-336.

Management science: Decision making through 
systems thinking / Hans G. Daellenbach, Donald 
C. McNickle
Houndmills: Palgrave macmillan, 2005

Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (1987). The
Leadership Challenge. San Francisco: Jossey-
Bass.

The Leadership Challenge: How to Make 
Extraordinary Things Happen in Organizations 
Jossey-Bass 5 edition/ James M. Kouzes, Barry Z. 
Posner; 2012

Jansen and Cramer. 2000 . Agricultural
Economics and Agribusiness.

Agricultural economics and agribusiness / Gail L. 
Cramer
New York : John Wiley and Sons, Inc, 2000

Ivancevich, J., Konopaske, R., Matteson, M.
(2007). Organizational Behavior and
Management. New York: McGraw-Hill Irwin.

Organizational Behavior and Management: An 
integrated Skills./ Ramon J.Aldag;  United States 
of America.: Jack Calhoun, 2003

38
RURAL 

DEVELOPMENT
KTE03027

39

 INTERNSHIP IN 
ADVANCED 

AGRICULTURA
L ECONOMICS
(THỰC HÀNH 
NGHỀ NGHIỆP 
KINH TẾ NÔNG 
NGHIỆP CHẤT 

KTE03047

37
DEVELOPMENT 

STRATEGIES 
AND PLANNING 

KTE03025



Nguyen Thi Oanh. 2007. Group Working. Youth
Press.

1. 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm / John 
C. Maxvvel, H. : Lao động , 2013
2. Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Tài liệu nội 
bộ bộ môn tâm lý / Trần Thị Hà Nghĩa, Lý Thanh 
Hiền

Do Kim Chung. 2009. Principles of Agricultural
Economics. Agricultural Press, Hanoi

Giáo trình nguyên lý kinh tế nông nghiệp/ Đỗ Kim 
Chung, Phạm Vân Đình, Đinh Văn Đãn, .., H. : 
Nông nghiệp, 2009

Textbooks, lectures of all courses taught during 4
years recently. 
 Guidelines of instructors and lecturers.

Risk management in agriculture lecture note.
Department of Planning and Investment, Faculty
of Economics and Rural Development, Vietnam
National University of Agriculture.

GT

Risk management in agriculture : A guide to 
futures, options, and swaps / Lowell B. Catlett, 
James D. Libbin
 Clifton Park, NY : Thomson Delmar Learning, 
2007

 Lowell B.Catlett(2007), Risk management for 
Agriculture, Thomson, 2007 . - 207 tr.;25 cm. 

GT
Risk management for Agriculture / Lowell 
B.Catlett, US; Thomson, 2007

Lowell B. Catlett, James D. Libbin (2007). Risk
management in agriculture: A guide to futures,
options, and swaps, Clifton Park, NY : Thomson
Delmar Learning, 2007 . - xiii, 207 p. : ill. ; 27
cm.

TLTK

Risk management in agriculture : A guide to 
futures, options, and swaps / Lowell B. Catlett, 
James D. Libbin
 Clifton Park, NY : Thomson Delmar Learning, 
2007

James S. Trieschmann (2001). Risk Management
and Insurance, United states; South-Western
College Publishing, 2001 . - 516 tr.

TLTK

Risk management and insurance / Scott E. 
Harrington, Gregory R. Niehaus;  Boston, Burr 
Ridge. : McGraw-Hill/Irwin , 2004

John Raftery (1993). Risk Analysis in Project
Magagement Project. Oxford University Press.

TLTK
Risk analysis in theory and practice / Jean-Paul 
Chavas,  Amsterdam ; Boston : Elsevier 
Butterworth-Heinimann, 2004

. F. Wood and A. Sangster (2008).Business
Accounting. Prentice-Hall.

GT Business Accounting / Wood, F., Sangster ,2008

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D.
Warfield (2012). Intermediate Accounting. John
Wiley & Sons

GT
Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. 
Weygandt, Terry D. Warfield, John Wiley & Sons, 
2012

1. Intermediate Accounting / J.David Spiceland, 
James F. Sepe ...[et al.];  Boston [etc.]: McGraw-
Hill / Irwin , 2009, (2007)
2. Intermediate accounting ./ Lanny G. Chasteen, 
Richard E. Flaherty, Melvin C. O'Connor, Boston 
: Irwin McGraw Hill, 1998

Steven M. Bragg (2007), Accounting best
practice, Fifth Edition, John Wiley & Sons.

GT
Accounting best practice / Steven M. Bragg, John 
Wiley & Sons, 2007

J. Hoggett, L. Edwards, and J. Meldin. Financial
Accounting in Australia, John Wiley & Sons.

TLTK
Financial Accounting in Australia/ Hoggett, J., 
Edwards, L. and Meldin, J. , John Wiley & Sons

LƯỢNG CAO)

42

FINANCIAL 
ACCOUNTING(
KẾ TOÁN TÀI 

CHÍNH)

KQE03007

40
BACHERLOR 

THESIS IN 
ADVANCED 

KTE04991

41

RISK 
MANAGEMENT 

IN 
AGRICULTURE

  KTE03059



Joe B. Hoyle, Thomas F. Schaefer, Timothy S.
Doupnik (2011). Advanced Accounting.. Mc
Graw Hill-Irwin, Tenth Edition.

TLTK
  Advanced accounting /Joe B. Hoyle, Thomas F. 
Schaefer, TImothy S. Doupnik. --    Boston : 
McGraw-Hill Irwin, 2017. 

1. Advanced Accounting: Concepts and Practice, 
./ Arnold J. Pahler;  Ohio_US: Thomson South-
Western, 2003
2. Fundamentals of Advanced Accounting. / Joe 
B. Hoyle; Thomas F. Schaefer; Timothy S. 
Doupnik
 Boston; Mc Graw Hill. 2011, (2007)

Do Van Vien, 2014, Agribusiness Management,
Hanoi University of Agriculture

GT

1. Giáo trình quản trị kinh doanh nông nghiệp / 
Khoa kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn - 
 Trường ĐHKTQD, H. : Lao động xã hội, 2005
2. Giáo trình quản trị rủi ro trong các cơ sỏ sản 
xuất kinh doanh nông nghiệp / Bùi Thị Gia, Trần 
Hữu Cường, Chủ biên, H. : Nông nghiệp, 2005 
3. Giáo trình quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, 
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006

David D. Van Fleet, Ella W. Van Fleet and
George J. Seperich, 2014, Agribusiness:
Principles of Management. Delmar Cengage
Learning, USA (pdf)

GT

1. Giáo trình quản trị kinh doanh nông nghiệp / 
Khoa kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn - 
 Trường ĐHKTQD, H. : Lao động xã hội, 2005
2. Giáo trình quản trị rủi ro trong các cơ sỏ sản 
xuất kinh doanh nông nghiệp / Bùi Thị Gia, Trần 
Hữu Cường, Chủ biên, H. : Nông nghiệp, 2005 
3. Giáo trình quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, 
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006

Ricketts Cliff, 2009, Agribusiness Fundamentals
and application, Delmar

TLTK
Agribusiness Fundamentals and application / Cliff 
Ricketts
 US; Delmar, 2009

Gregry A. Baker, 2002, Introduction to Food and
Agribusiness management, Pearson Education,
Inc. 

TLTK
Introduction to Food and agribusiness management 
/ Gregory A. Baker
 New Jersey : Pearson Education, Inc., 2002

Tran Huu Cuong, 2013, Food and Agribusiness
Management, Hanoi University of Agriculture 

TLTK
Giáo trình quản trị kinh doanh nông nghiệp và thực 
phẩm / Trần Hữu Cường, c.b, H. : Nxb Đại học 
Nông nghiệp, 2013

Introduction to Food and agribusiness 
management / Gregory A. Baker;  New Jersey : 
Pearson Education, Inc., 2002

Lưu Văn Duy (2017). Rural economics, Lecture.
VNUA. 

Kinh tế nông thôn / Lê Nghiêm, Nguyễn Đình 
Nam, Đình Thắng.., H. : Nông nghiệp, 1995

Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội (2012).
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá
trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình 
công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam. / 
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội, H. : Chính trị 
Quốc gia-Sự thật, 2012

Vũ Trọng Khải (2015). Phát triển nông nghiệp,
nông thôn Việt Nam hiện nay: những trăn trở và
suy ngẫm. 

Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 
/ Nguyễn Đức Khiên, H. : Nông nghiệp, 2014

43
Agribusiness 
Management

KQE03111

44

RURAL 
ECONOMICS 

(KINH TẾ 
NÔNG THÔN)

KTE03017



Jansen and Cramer (2000). Agricultural
Economics and Agribusiness.

Agricultural economics and agribusiness / Gail L. 
Cramer, New York : John Wiley and Sons, Inc, 
2000

Do Kim Chung, 2012, Organization of
Agricultural Extension (Text Book, in
Vietnamese), Hanoi University of Agriculture:
Hanoi.

GT

Do Kim Chung, 2011, Agricultural Extension
Methods (Text Book, in Vietnamese), Hanoi
University of Agriculture: Hanoi.

TLTK

Giáo trình phương pháp khuyến nông: Công trình 
kỷ niệm 50 năm thành lập khoa kinh tế nông 
nghiệp và PTNT - 55 năm thành lập trường Đại học 
nông nghiệp Hà Nội / Đỗ Kim Chung. GS.TS, H.: 
Tài chính, 2011

A.W. van den Ban & H.S. Hawkins, 1999,
Agricultural Extension,  Blackwell Science Ltd. 

TLTK
Agricultural Extension/ Vanden Ban & 
H.S.Hawskin by Black well, 1996

Ministry of Agriculture and Rural development,
2005, Notebook of agricultural extension.
Agriculture Ltd. (in Vietnamese)

TLTK

Jacobsen chanoch, 1998, Extension Principle and
Methods (in Vietnamese)

TLTK

FAO, 2010, Agriculture Extension TLTK Agricultural extension: ./ FAO, Rome; , 1984

Agricultural extension and research achievements 
and problems in national systems / Dennis l. 
Purcell, Jock R. Anderson, Washington. : The 
world bank, 1997

FAO, 2005, Modernizing national agricultural 
extension systems: a practical guide for policy-
makers of developing countries. 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0219e/a0219e00.
pdf

TLTK

Ramon J Aldag, Loren W.Kuzuhara (2009).
Organizational behavior: A skill based approach.
Kendall Hungt. 757p 

Organizational behavior: A skills based approach / 
Ramon J. Aldag, Loren W. Kuzuhara, Kendall 
Hunt, 2009

John W. Newstrom (2011). Organizational
behavior: Human behavior at Work. NewYork:
McGraw-Hill. 554p

Organizational behavior: Human behavior at Work 
/ John W. Newstrom New York : McGraw-Hill, 
2011

Robert Kreitner, Angelo Kinicki (2007).
Organizational Behavior. Boston. McGraw-Hill
Irwin

Organizational Behavior / Robert Kreitner, Angelo 
Kinicki, Boston: McGraw-Hill Irwin, 2007

Steven L. Mc.Shane, Mery Ann von Gilnow
(2007). Organizational Behavior: (Essentials).
New York: Mc Graw Hill

Organizational behavior :{Essentials} / Steven L. 
McShane, Mery Ann Von Glinow, New York : Mc 
Graw Hill, 2007

46

ORGANIZATION
AL BEHAVIOR 
(GIAO TIẾP VÀ 

HÀNH VI 
TRONG TỔ 

CHỨC)

KTE03030

45

ORGANIZATION 
 OF 

AGRICULTURA
L EXTENSION 

KTE03016



Ramon J.Aldag (2003). Organizational Behavior
and Management: An integrates skill. United
States of America: Jack Calhoun

Organizational Behavior and Management: An 
integrated Skills./ Ramon J.Aldag, United States of 
America.: Jack Calhoun, 2003

Justin G. Longenecker, J. William Petty, Leslie E. 
Palich (2013), Small business management, 
Launching and growing enterpreuneurial venture, 
17 ed. Cengage Publising House, USA.

GT

Small business management: Launching and 
growing entrepreneurial ventures / Justin G. 
Longenecker, Carlos W. Moore ... [et al.],  
Australia: Thomson South - Western, 2008

Nothhaft,Henry R (2011), Great again:
Revitalizing America's entrepreneurial leadership,
Harvard Business Press, xxvii, 193 p. ; 24 cm,

TLTK
Great again: Revitalizing America's entrepreneurial 
leadership / Henry R. Nothhaft, David Kline, 
Boston, Mass : Harvard Business Pres, 2011

Bamford, Charles E (2011), Entrepreneurship: A
small business approach.McGraw-Hill /
Irwin,xix, 347 p. ; 25cm,

TLTK
Entrepreneurship: A small business approach. / 
Charles E. Bamford, Garry D. Bruton, New York. : 
McGraw-Hill / Irwin, 2011

James B. E, Steven M. B. (2000), Sales and
Operations for your small business, USA,

TLTK
Sales and Operations for your Small Business / 
E.James Burton, Steven M.Bragg, USA: United 
states, 2000

Krugman , Obstfeldorn, Melitz
(2015).  International Trade: Theory and Policy ,
10th Edition, Pearson Educatin. Inc., ISBN13:
978-0-13-342364-8.

GT
International Economics: Theory and Policy / Paul 
R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz,  
Pearson, 2015

Krugman , Obstfeldorn, Melitz
(2015),  International Economics: Theory and

Policy , 10th Edition, Pearson Educatin. Inc.,
ISBN13: 978-0-13-342367-9 

GT
International Economics: Theory and Policy / Paul 
R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz, 
Pearson, 2015

Olivier Blanchard (2011), Macroeconomics , 5th
edition, Pearson Educatin. Inc., ISBN13: 978-0-
13- 038771 - 4

GT

1.Macroeconomics / Andrew B. Abel, Ben S. 
Bernanke, Dean Croushore,  N.Y. : Prentice Hall, 
2017
2. Macroeconomics / N. Gregory Mankiw; 
Prentice Hall, 2015
3. Macroeconomics / David C. Colander
 McGraw-Hill education, 2017
4. Macroeconomics / Paul Krugman, Robin Wells, 
Anthony Myatt,  New York : Worth Publishers, 
2007
5. Macroeconomics / Stephen L. Slavin
 Boston : McGraw-Hill, 2008, (1999)

Professor Brad Barham's lecture, K54 Student,
Advanced Administration Program, February
2011

GT

Nguyễn Tiến Dũng và Cs. 2015. Giáo trình Kinh
tế và chính sách phát triển vùng. Hà Nội

GT

47
Quản trị doanh 
nghiệp nhỏ và 

hợp tác xã
KDE03001

48
TRADE AND 

DEVELOPMENT
KTE03004



      Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Thị Thanh Tú.
2007. Nguồn tài chính trong nước và nước ngoài
cho tăng trưởng ở Việt Nam. Diễn đàn phát triển
Việt Nam.

TLTK

  Kenichi Ohno. 2010. Xây dựng công nghiệp hỗ
trợ tại Việt Nam. Tập 1. Diễn đàn phát triển Việt
Nam (VDF)

TLTK

Phạm Tiến Đạt. 2016. Thẩm định giá bất động 
sản. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội.

TLTK
Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng - 
cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại: Sách 
chuyên khảo / Phạm Tiến Đạt, H. : Tài chính, 2015

   Phạm Tiến Đạt. 2015. Nguyên lý chung định 
giá tài sản, Lý thuyết và bài tập. Nhà xuất bản tài 
chính.

TLTK
Giáo trình định giá tài sản / TS.Nguyễn Minh 
Hoàng, THS; Phạm Văn Bình, đồng chủ biên,  H. : 
Học Viện Tài Chính, 2011

Trần Thị Trâm Anh và Cs. 2006. Nghiên cứu lợi
thế so sánh của các sản phẩm đặc trưng ở các
vùng sinh thái Việt Nam. Nhà xuất bản Nông
nghiệp.

TLTK
Nghiên cứu lợi thế so sánh của các sản phẩm đặc 
trưng ở các vùng sinh thái Việt Nam / Phạm Vân 
Đình;  H.; Nông nghiệp, 2006

Trung tâm nghiên cứu - đào tạo quản trị nông
nghiệp và phát triển nông thôn. 2005. Những vấn
đề lý luận cơ bản về phát triển nông thôn theo
vùng. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

TLTK

Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nông 
thôn theo vùng / Trung tâm nghiên cứu - Đào tạo 
quản trị nông nghiệp và phát triển nông thôn;  H. : 
Nông nghiệp, 2004

 Đỗ Kim Chung. 2016. Xóa đói và giảm nghèo ở
vùng Tây Bắc: tác động và định hướng chính sách

TLTK

 Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam. 2011. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội

TLTK

 Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng: Khu
vực đồng bằng sông Hồng tại Việt Nam

TLTK
Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng Khu vực 
đồng bằng Sông Hồng tại Việt Nam, H.: , 2007

Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng ở Việt 
Nam
 H. : AIDA, Ayuda, Intercambio y Dessarollo, 
2007

UNEP. 2002. Integrated Assessment of Trade
Liberalization and Trade – Related Policies: A
Country Study on the Export Crop Sector in
Nigeria. United Nation, Geneva

TLTK

Hugh O. Nourse. 1968. Regional Economics: A
study in the economic structure, Stability, and
Growth of Regions.

TLTK

Charles Wheelan, 2010. Introduction to Public
Policy, Dartmouth College. 

GT

Colin Kirkpatrick, Ron Clarke, Charles Polidano,
2002. Handbook on Development Policy and
Management. Edward Elgar: Cheltenham, UK
and Northampton, MA, USA.

GT

49
REGIONAL 

ECONOMICS
KTE03003



  David Orden (2015) Trade-Related Agricultural
Policy Analysis, World Scientific 

TLTK
Trade-Related Agricultural Policy Analysis / 
William A. Meyers, Thomas Johnson
New Jersey, London : World Scientific, 2015

Đỗ Hoàng Toàn và Mai Văn Bưu, 2008. Giáo
trình Quản lý Nhà nước về kinh tế

TLTK

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế / Đỗ Hoàng 
Toàn. GS. TS; Mai Văn Bưu. PGS. TS, Đồng chủ 
biên
H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2008

 Học viện Chính trị quốc gia, 2012 Chính sách
công và phát triển bền vững: Cán cân thanh toán,
nợ công và đầu tư công, NXB Sự thật.

TLTK
Chính sách công và phát triển bền vững: Cán cân 
thanh toán, nợ công và đầu tư công, H. : Chính trị 
quốc gia - sự thật, 2012

 Chu Tiến Quang, 2010. Quản lý nhà nước về
kinh tế của Ủy ban nhân dân huyện. Vấn đề và
giải pháp.

TLTK
Quản lý nhà nước về kinh tế của Ủy ban nhân dân 
huyện. Vấn đề và giải pháp / TS. Chu Tiến Quang
H.: CTQG; 2010

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế / Đỗ Hoàng 
Toàn. GS. TS; Mai Văn Bưu. PGS. TS, Đồng chủ 
biên
H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2008

 Quyền Đình Hà (2012). Bài giảng Nghiên cứu
và Đánh giá nông thôn

GT

Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà và cs. (2006).
Giáo Trình Phát triển nông thôn. NXB ĐHNN,
Hà Nội

TLTK
Giáo trình phát triển nông thôn / Mai Thanh Cúc và 
Quyền Đình Hà, Đồng chủ biên, H. : Nông nghiệp, 
2005

Tô Duy Hợp (2000). Phát triển cộng đồng- Lý
thuyết và vận dụng. NXB Văn hóa-thông tin, Hà
Nội.

TLTK
Phát triển cộng đồng : Lý thuyết và vận dụng ./ Tô 
Duy Hợp, Lương Hồng Quang;  H. : Văn hoá 
Thông tin, 2000

Giáo trình phát triển cộng đồng lý luận và ứng 
dụng trong phát triển nông thôn / Trương Văn 
Tuyển, H. : Nông nghiệp, 2007

50

STATE 
MANAGEMENT 
OF ECONOMICS
(QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC VỀ KINH 

TẾ)

 KTE03023

51

RURAL 
APPRAISAL 

AND 
RESEARCH 

(NGHIÊN CỨU 
ĐÁNH GIÁ 

NÔNG THÔN)

  KTE03026


